TÀI LIỆU THAM KHẢO
HƯỚNG DẪN

THÀNH LẬP HTX 
(Theo Luật Hợp tác xã  năm 2012)

Lời nói đầu
Lợi ích khi tham gia hợp tác xã
- Được ưu tiên làm việc cho hợp tác xã và được trả công lao động theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

- Được hưởng lãi chia theo vốn góp, công sức đóng góp và theo mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ  của hợp tác xã đối với thành viên.

- Được cung cấp các thông tin kinh tế kỹ thuật cần thiết; được hợp tác xã hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã.

- Khi thành viên là người sản xuất trực tiếp, họ có nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm đầu vào với giá hợp lý cũng như có cơ hội tiếp cận thị trường trong việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời họ được hưởng các dịch vụ tư vấn kỹ thuật thuận lợi hơn.
- Khi thành viên là người cung cấp, sử dụng sản phẩm dịch vụ, họ được hưởng các hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt với những điều kiện thuận lợi nhất

- Khi thành viên là người lao động của hợp tác xã, họ được tham gia vào việc quản lý, điều hành và giám sát hợp tác xã, họ có việc làm và được hưởng tiền lương, tiền công thỏa đáng tương ứng với đóng góp của họ cho hợp tác xã và được hưởng các quyền lợi chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Khi thành viên là người gửi tiền tiết kiệm hoặc là người đi vay (nếu họ thành lập quỹ tín dụng nhân dân), họ được hưởng lãi tiết kiệm với mức thỏa đáng, được tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn với lãi suất thấp nhất có thể.
Một số tài liệu liên quan đến Hợp tác xã 

- Luật HTX số 23/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;
- Thông tư số 03/2014/TT/BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & ĐT hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;
 - Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.
HƯỚNG DẪN
Trình tự thủ tục thành lập hợp tác xã

Bước 1
Sáng lập viên và ý tưởng thành lập Hợp tác xã( HTX )
1. Ý tưởng thành lập HTX :
• Một nhóm người có chung nhu cầu, cùng cam kết sẽ hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hay thực hiện dịch vụ trong một số lĩnh vực nhất định, 
• (hoặc) một người, một tổ chức, doanh nghiệp hay một cơ quan chức năng của địa phương. 
Ví dụ 1: Hợp tác xã chăn nuôi Gà thả vườn được thành lập từ ý tưởng của một người chăn nuôi Gà, Anh đã tập hợp được 7 người nuôi Gà tham gia HTX.
Ví dụ 2: một hộ gia đình hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề xuất ý tưởng thành lập các HTX Môi trường ở huyện sau khi đã phân tích tình hình và khả năng của địa phương trong lĩnh vực này.
2. Sáng lập viên
Sáng lập viên có thể là:
• Cá nhân (bao gồm cả cán bộ, công chức);
• Hộ gia đình;
• Pháp nhân.
a. Đối với cá nhân: 
Phải là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi, có đủ mọi năng lực hành vi dân sự.
b. Đối với cán bộ, công chức: 
- Có đủ điều kiện như các quy định đối với cá nhân.
- Không được giữ các chức danh sau: 
Chủ tịch Hội đồng quản trị ( HĐQT) hoặc thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc HTX, Kế toán trưởng hoặc kế toán viên và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của hợp tác xã. 

c. Đối với hộ gia đình: 
- Hộ gia đình phải cử người đại diện bằng giấy uỷ quyền.Người đại diện của hộ phải có đủ điều kiện như các quy định đối với cá nhân.
- Khi muốn thay đổi người đại diện, hộ gia đình phải có đơn đề nghị HĐQT  xem xét, quyết định. 

d. Đối với pháp nhân: 
- Pháp nhân là tổ chức (trừ quỹ xã hội và quỹ từ thiện) được thành lập một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với các cá nhân và tổ chức khác và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tài sản của mình; tham gia vào các mối quan hệ pháp lý dưới tên của mình.
- Pháp nhân phải có đơn xin gia nhập HTX, người đứng tên trong đơn phải là đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
- Pháp nhân phải tham gia vào hoạt động của HTX, thực hiện các nghĩa vụ của một xã viên theo quy định của Điều lệ HTX.
Thông thường, một hoặc nhiều người có thể tập hợp lại với nhau để đưa ra kế hoạch thành lập HTX. 
- Những người này phải cùng có nhu cầu hợp tác, thấy được lợi ích của HTX,
- Họ có kiến thức về lĩnh vực hoạt động dự tính của HTX, 
- Họ có ý tưởng, chiến lược, định hướng về khả năng phát triển của HTX,
- Họ sẽ tuyên truyền, vận động những người khác tham gia vào kế hoạch thành lập HTX.
3. Cam kết và năng lực 
HTX làm việc dựa trên nguyên tắc giám sát dân chủ bởi các thành viên. Thành công của HTX phụ thuộc vào việc thành viên tham gia vào hoạt động của HTX. Cam kết của thành viên vào quá trình thành lập HTX dựa trên 3 phương diện sau:
a. Giá trị và nguyên tắc hợp tác: thành viên phải tôn trọng các giá trị của HTX như tương trợ, chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể, dân chủ, công bằng, bình đẳng và đoàn kết. Thành viên cần cam kết sử dụng dịch vụ của HTX;
b. Cam kết tài chính-nguồn lực: mỗi thành viên phải đầu tư tài chính, nguồn lực vào HTX bằng cách góp vốn, góp sức theo quy định của Điều lệ HTX;
c. Thời gian dành cho HTX: các thành viên cần đầu tư thời gian cho HTX, gắn bó với HTX, thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với HTX.

4. Mục tiêu, chiến lược.
Sáng lập viên, phải cùng nhau xác định rõ mục tiêu của HTX cũng như chiến lược phát triển của HTX trong tương lai. Để xác định chiến lược và các mục tiêu của HTX, sáng lập viên cần trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Tại sao chúng ta cần tập hợp nhau lại và thành lập HTX?
b. Chúng ta sẽ gặp khó khăn gì nếu không thành lập HTX?
c. Chúng ta phải làm gì? ở đâu? như thế nào?
d. Sau khi thành lập HTX, thành viên sẽ được hưởng lợi ích gì? 
đ. Cộng đồng có được hưởng lợi từ các dịch vụ và sản phẩm do HTX chúng ta cung cấp không? 

Ngay khi sáng lập viên có ý tưởng thành lập HTX, họ có thể tiến hành các bước để thành lập hoặc đề nghị một trong các đơn vị sau làm đơn vị tư vấn toàn bộ quy trình thành lập HTX: Các HTX tư vấn, các đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn tư vấn (Phòng nông nghiệp huyện, Phòng TC-KH, chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Liên minh HTX,...)
Bước 2
Thực hiện nghiên cứu tính khả thi

là bước đánh giá các cơ hội thành công của đề án thành lập HTX thông qua nghiên cứu tính khả thi để tìm hiểu liệu HTX có cơ hội phát triển và tồn tại lâu dài không? 
Nội dung của nghiên cứu tính khả thi gồm:

• Một là, đánh giá hiện trạng nhằm đánh giá khả năng tiếp nhận đề án hợp tác trong môi trường địa phương;
• Hai là, nghiên cứu thị trường; 
• Ba là, nghiên cứu kỹ thuật về các nhu cầu vật chất cần thiết để thực hiện đề án: nhà xưởng, máy móc, công cụ...; 
• Bốn là, nghiên cứu về cơ cấu, tổ chức xác định rõ quy trình kỹ thuật của đề án; 
• Năm là, nghiên cứu pháp lý để đánh giá tính hợp lý của mô hình HTX đối với đề án này (tìm hiểu Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan...);
• Sáu là, nghiên cứu tài chính cho phép đánh giá tổng chi phí và các sản phẩm của HTX cũng như kết quả hoạt động của HTX. 
Nếu nghiên cứu tính khả thi tỏ ra không thuyết phục, sáng lập viên sẽ phải hướng đến một đề án khác. Trong trường hợp ngược lại, sáng lập viên sẽ tiếp tục bước tiếp theo. 
Bước 3
Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động

 
Phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động tốt phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 
• Thể hiện rõ các mục tiêu cần đạt được; 
• Mô tả các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra; 
• Xác định các nguồn tài chính và nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;
• Mô tả cách thức tìm được các nguồn lực này;
• Dự báo các kết quả sẽ đạt được. 
Phương án sản xuất, kinh doanh là kim chỉ nam định hướng phát triển HTX và là công cụ quý giá để huy động nguồn lực. Trong quá trình tiến hành thành lập HTX, phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động sẽ được bổ sung, hoàn thiện và được thảo luận, thống nhất tại hội nghị thành lập.  
Bước 4
Tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận động

Để khuyến khích các thể nhân, pháp nhân, các hộ gia đình và các công chức tham gia HTX, sáng lập viên tuyên truyền và vận động các vấn đề sau: 
• Sự cần thiết phải thành lập HTX; 
• Giới thiệu đề án xây dựng HTX, phương án sản xuất và kinh doanh, kế hoạch hoạt động của HTX; 
• Giải thích các nguyên tắc và giá trị HTX, lợi ích khi tham gia HTX;
• Nội dung của Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan; 
• Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, tình hình phát triển HTX trên cả nước và trong địa phương. 
Sau khi được tuyên truyền, vận động, các thành viên trong cộng đồng tự nguyện viết đơn xin gia nhập HTX gửi tới sáng lập viên. 

Bước 5:

Xây dựng dự thảo Điều lệ HTX

1. Cơ sở xây dựng Điều lệ HTX 

- Phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012; 
- Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân theo hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (Quyết định số 05/2006/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 01 năm 2006);
- Không trái với các quy định của pháp luật có liên quan;
- Phù hợp với điều kiện cụ thể của lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX và của thành viên.

2. Nội dung Điều lệ HTX
Điều lệ HTX cần quy định đầy đủ những nội dung qui định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012
( Thực hiện theo phụ lục mẫu 1)
Bước 6
Chuẩn bị và tiến hành đại hội thành viên thành lập HTX

1. Những người tham gia đại hội thành viên thành lập HTX gồm:
- Các sáng lập viên và những đối tượng khác mong muốn tham gia HTX như thể nhân, pháp nhân, công chức và các hộ gia đình; 
- Khách mời nếu HTX mong muốn: chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, Liên minh HTX, các tổ chức, hiệp hội, đoàn thể...
2. Công tác chuẩn bị Hội nghị thành lập HTX
- Chuẩn bị địa điểm, thời gian;
- Xác định thành phần tham gia Hội nghị thành lập: danh sách thành viên, danh sách đại biểu;
-Xây dựng chương trình và nội dung Hội nghị thành lập: 
- Chuẩn bị nội dung gợi ý để  hội nghị thảo luận và thống nhất các nội dung sau: (Điều 20 - Luật Hợp tác xã năm 2012)
• Phương án sản xuất, kinh doanh (Thực hiện theo phụ lục mẫu 2 ) ;
• Kế hoạch hoạt động của HTX;
• Dự thảo điều lệ HTX;
• Tên; biểu tượng (nếu có) của HTX;
• Lập danh sách xã viên;
• Dự kiến và bầu HĐQT và chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; quyết định lựa chọn, giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên hoặc đi thuê ngoài,
3. Những nội dung được thảo luận và biểu quyết theo đa số tại Hội nghị thành lập.
Hội nghị thành lập HTX biểu quyết theo đa số các vấn đề sau:
a. Những nội dung phải có từ 75% đại biểu có mặt tán thành: Thông qua điều lệ HTX. 
b. Những nội dung  có từ trên 50% đại biểu có mặt tán thành:
- Kế hoạch hoạt động của HTX;
- Danh sách xã viên;
- Bầu HĐQT và chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; quyết định lựa chọn, giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên hoặc đi thuê ngoài; v. v …
- Nghị quyết Hội nghị thành lập HTX. 

4. Các nguyên tắc thảo luận và biểu quyết thông qua
- Biểu quyết theo đa số theo Điều 34 Luật HTX 2012 với số thành viên tham gia Hội nghị thành lập tán thành (hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định (bỏ phiếu kín hoặc giơ tay);
- Trong trường hợp biểu quyết mà số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì số phiếu biểu quyết của bên có người chủ trì cuộc họp là quyết định;
- Những nội dung chưa được trên 50% (hoặc 75% đối với một số nội dung theo luật định) số thành viên tham gia hội nghị tán thành sẽ tiếp tục được thảo luận trong các hội nghị tiếp theo.
Bước 7
Đăng ký hợp tác xã

1. Hồ sơ và cơ quan đăng ký hợp tác xã. 
- Sau Hội nghị thành lập HTX, người đại diện theo pháp luật của HTX ( Chủ tịch HĐQT) sẽ lập hoàn chỉnh các văn bản, lập 03 bộ hồ sơ và nộp 01 hồ sơ đăng ký hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định, đối với hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính kế hoạch huyện (quận); đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư, nơi dự định đặt trụ sở chính. 
- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã gồm: 
+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã; 
+Điều lệ HTX;
+Phương án sản xuất kinh doanh; 
+Danh sách thành viên; danh sách HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
+ Nghị quyết hội nghị thành lập.
Cơ quan Đăng ký hợp tác xã không được yêu cầu người thành lập HTX nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật HTX 2012 và Điều 13 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012. 
2. Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, HTX phải có đủ các điều kiện gì? (Điều 24 - Luật Hợp tác xã năm 2012)\

a. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
b. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật HTX 2012;
c. Tên của HTX được đặt theo quy định tại Điều 22 Luật HTX 2012; 
d. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật HTX 2012. 

Cơ quan Đăng ký kinh doanh phải xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho HTX trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Trường hợp 1: Nếu HTX thấy việc từ chối là hợp lý và đúng đắn: HTX thành lập phải hoàn chỉnh, bổ sung vào hồ sơ những nội dung mà cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu, rồi nộp lại hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận.
Trường hợp 2: Nếu HTX không đồng ý với việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: Người đại diện hợp pháp của HTX có thể khiếu nại hành chính đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Bước 8

Tổ chức triển khai hoạt động của HTX

1. HTX có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, HTX nên sớm đăng ký chữ ký và khắc dấu để hoạt động).
2. Đối với những lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật: HTX được đầu tư vào những lĩnh vực này hoặc kinh doanh những ngành nghề đó khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật./.
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